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Đề 1. 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi 
nhất? 
A. Anh 
B. Pháp 
C. Tây Ban Nha 
D. Bồ Đào Nha 
Câu 2. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu 
vực nào ? 
A. Khu vực Nam Phi. 
B. Khu vực Tây Phi. 
C. Khu vực Đông Phi. 
D. Khu vực Bắc Phi. 
Câu 3. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam 
Phi là ai? 
A. Chủ nghĩa thực dân cũ. 
B. Chủ nghĩa thực dân mới. 
C. Chủ nghĩa A-pác-thai. 
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
Câu 4. Ai là người lãnh đạo nhân dân Nam Phi làm cách mạng thành công? 
A. A-gien-đê B. Phi-đen Cát-xtơ-rô C. Nen-xơn Man-đê-la D. Xan-đi-nô 
Câu 5. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khởi sự lệ thuộc 
của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào? 
A.Thực dân Anh          
B. Đế quốc Mĩ 
C. Thực dân Pháp          
D. Đế quốc Nhật 
Câu 6. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956). 
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953). 
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958). 
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 
Câu 7. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba? 
A. Chê Ghê -va- na 
B. Phi-đen Cax-tơ-rô 
C. Ra-un Cax-tơ-rô 
D. A-gien-đê 
Câu 8. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX? 
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao. 



B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc 
lập. 
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn. 
D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng 
kể. 
Câu 9. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1945 đến năm 1975.   B. Từ năm 1918 đến năm 1945. 
C. Từ năm 1950 đến năm 1980.   D. Từ năm 1945 đến năm 1950. 
Câu 10. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học-kỹ thuật. 
C. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 
D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
Câu 11. Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 70 là 
A. Kinh tế khá ổn định, tốc độ tăng trưởng cao. 
B. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài. 
C. Mĩ thất bại trong cuộc Chiến tranh ô tô với Nhật Bản. 
D. Mĩ thất bại trong cuộc chạy đua với Nhật nhằm chiếm lĩnh thị trường châu Âu. 
Câu 12. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?  
A. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.  
B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. 
C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.  
D . Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
Câu 13. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" bởi 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 
B. Thắng lợi của cách mạng Cu - ba năm 1959. 
C. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I - ran năm 1979. 
D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 
Câu 14. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa. 
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 
Câu 15. Đặc điểm nổi bật về tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. Khủng hoảng kinh tế kéo dài. 
B. Thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
C. Khủng hoảng do hậu quả của động đất, sóng thần. 
D. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế suy sụp. 
Câu 16. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản 
dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?   
A. Anh                  B. Mĩ          C. Liên Xô            D. Pháp 
Câu 17. Nhật Bản đã tận dụng những yếu tố bên ngoài nào để phát triển kinh tế sau chiến 
tranh ? 



A. Chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. 
B. Thị trường nguyên liệu, nhân công lao động rẻ ở khu vực Đổng Nam Á. 
C. Nguồn viện trợ quỹ ODA. 
D. Chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam. 
Câu 18. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào? 
A. Những năm 50 của thế kỉ XX  B. Những năm 60 của thế kỉ XX 
C. Những năm 70 của thế kỉ XX  D. Những năm 80 của thế kỉ XX 
Câu 19. Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản ngày nay là không đúng ? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 
B. Là một cường quốc hạt nhân. 
C. Là một nước có công nghệ sản xuất xe hơi phát triển mạnh. 
D. Là một trong những nước có ngành khoa học vũ trụ phát triển. 
Câu 20. Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác? 
A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 
B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 
C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biên và dưới đáy biên. 
D. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
Câu 21. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là 
A. kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 
C. kế hoạch phục hưng châu Âu. 
D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
Câu 22. Tây Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của thế giới từ khi nào? 
A. Thập niên 50. 
B. Thập niên 60. 
C. Thập niên 70. 
D. Thập niên 80. 
Câu 23. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước 
Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.           B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.           D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.  
Câu 24. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra vào tháng 4-1949 nhằm: 
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
B. Chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 
D. Chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Câu 25. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây 
Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 
A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 
B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 
C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước 
XHCN. 
D. Để xây dựng mối quan hệ song phương cùng hợp tác 
Câu 26. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 
1957? 



A. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế 
và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. 
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật 
C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng. 
D. Phát hành đồng tiền chung. 
Câu 27. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế 
giới tư bản? 
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế. 
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 
D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật. 
Câu 28. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật 
Bản từ năm 1950 đến năm 1973 là : 
A. Tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào. 
B. Sự hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia với các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. 
C. Tranh thủ được nguồn viện trợ lớn từ bên ngoài. 
D. Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 
 
II. Tự luận (3 điểm):  
Câu 1 (2 điểm). Em hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?  
Câu 2 (1 điểm). Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay là 
gì? 
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Đề 2. 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" bởi 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 
B. Thắng lợi của cách mạng Cu - ba năm 1959. 
C. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I - ran năm 1979. 
D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 
Câu 2. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa. 
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 
Câu 3. Ai là người lãnh đạo nhân dân Nam Phi làm cách mạng thành công? 
A. A-gien-đê B. Phi-đen Cát-xtơ-rô C. Nen-xơn Man-đê-la D. Xan-đi-nô 
Câu 4. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khởi sự lệ thuộc 
của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào? 
A.Thực dân Anh          
B. Đế quốc Mĩ 
C. Thực dân Pháp          
D. Đế quốc Nhật 
Câu 5. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu 
vực nào ? 
A. Khu vực Nam Phi. 
B. Khu vực Tây Phi. 
C. Khu vực Đông Phi. 
D. Khu vực Bắc Phi. 
Câu 6. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi 
nhất? 
A. Anh 
B. Pháp 
C. Tây Ban Nha 
D. Bồ Đào Nha 
Câu 7. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam 
Phi là ai? 
A. Chủ nghĩa thực dân cũ. 
B. Chủ nghĩa thực dân mới. 
C. Chủ nghĩa A-pác-thai. 
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
Câu 8. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956). 



B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953). 
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958). 
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 
Câu 9. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba? 
A. Chê Ghê -va- na 
B. Phi-đen Cax-tơ-rô 
C. Ra-un Cax-tơ-rô 
D. A-gien-đê 
Câu 10. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX? 
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao. 
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc 
lập. 
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn. 
D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng 
kể. 
Câu 11. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây 
Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 
A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 
B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 
C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước 
XHCN. 
D. Để xây dựng mối quan hệ song phương cùng hợp tác 
Câu 12. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1945 đến năm 1975.   B. Từ năm 1918 đến năm 1945. 
C. Từ năm 1950 đến năm 1980.   D. Từ năm 1945 đến năm 1950. 
Câu 13. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học-kỹ thuật. 
C. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 
D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
Câu 14. Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 70 là 
A. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài. 
B. Kinh tế khá ổn định, tốc độ tăng trưởng cao. 
C. Mĩ thất bại trong cuộc Chiến tranh ô tô với Nhật Bản. 
D. Mĩ thất bại trong cuộc chạy đua với Nhật nhằm chiếm lĩnh thị trường châu Âu. 
Câu 15. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?  
A. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.  
B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. 
C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.  
D . Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
Câu 16. Đặc điểm nổi bật về tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. Khủng hoảng kinh tế kéo dài. 
B. Thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
C. Khủng hoảng do hậu quả của động đất, sóng thần. 



D. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế suy sụp. 
Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản 
dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?   
A. Anh                  B. Mĩ          C. Liên Xô            D. Pháp 
Câu 18. Nhật Bản đã tận dụng những yếu tố bên ngoài nào để phát triển kinh tế sau chiến 
tranh ? 
A. Chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. 
B. Thị trường nguyên liệu, nhân công lao động rẻ ở khu vực Đổng Nam Á. 
C. Nguồn viện trợ quỹ ODA. 
D. Chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam. 
Câu 19. Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác? 
A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 
C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 
D. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biên và dưới đáy biên. 
Câu 20. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là 
A. kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 
C. kế hoạch phục hưng châu Âu. 
D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
Câu 21. Tây Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của thế giới từ khi nào? 
A. Thập niên 50. 
B. Thập niên 60. 
C. Thập niên 70. 
D. Thập niên 80. 
Câu 22. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước 
Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.           B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.           D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.  
Câu 23. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra vào tháng 4-1949 nhằm: 
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
B. Chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 
D. Chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Câu 24. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 
1957? 
A. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế 
và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. 
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật 
C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng. 
D. Phát hành đồng tiền chung. 
Câu 25. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế 
giới tư bản? 
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế. 
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 



D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật. 
Câu 26. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật 
Bản từ năm 1950 đến năm 1973 là : 
A. Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 
B. Tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào. 
C. Sự hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia với các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. 
D. Tranh thủ được nguồn viện trợ lớn từ bên ngoài. 
Câu 27. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào? 
A. Những năm 50 của thế kỉ XX  B. Những năm 60 của thế kỉ XX 
C. Những năm 70 của thế kỉ XX  D. Những năm 80 của thế kỉ XX 
Câu 28. Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản ngày nay là không đúng ? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 
B. Là một cường quốc hạt nhân. 
C. Là một nước có công nghệ sản xuất xe hơi phát triển mạnh. 
D. Là một trong những nước có ngành khoa học vũ trụ phát triển. 
 
II. Tự luận (3 điểm):  
Câu 1 (2 điểm). Trình bày nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc. 
Câu 2 (1 điểm). Theo em, các nước trên thế giới ngày nay cần làm gì để không xảy ra chiến tranh 
trên thế giới? 
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Đề 3. 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 
1957? 
A. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế 
và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. 
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật 
C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng. 
D. Phát hành đồng tiền chung. 
Câu 2. Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản ngày nay là không đúng ? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 
B. Là một cường quốc hạt nhân. 
C. Là một nước có công nghệ sản xuất xe hơi phát triển mạnh. 
D. Là một trong những nước có ngành khoa học vũ trụ phát triển. 
Câu 3. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" bởi 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 
B. Thắng lợi của cách mạng Cu - ba năm 1959. 
C. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I - ran năm 1979. 
D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 
Câu 4. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật 
Bản từ năm 1950 đến năm 1973 là : 
A. Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 
B. Tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào. 
C. Sự hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia với các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. 
D. Tranh thủ được nguồn viện trợ lớn từ bên ngoài. 
Câu 5. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
C. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa. 
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 
Câu 6. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước 
Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.           B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.           D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.  
Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân Nam Phi làm cách mạng thành công? 
A. A-gien-đê B. Phi-đen Cát-xtơ-rô C. Nen-xơn Man-đê-la D. Xan-đi-nô 
Câu 8. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khởi sự lệ thuộc 
của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào? 
A.Thực dân Anh          
B. Đế quốc Mĩ 



C. Thực dân Pháp          
D. Đế quốc Nhật 
Câu 9. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là 
A. kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 
C. kế hoạch phục hưng châu Âu. 
D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
Câu 10. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu 
vực nào ? 
A. Khu vực Nam Phi. 
B. Khu vực Tây Phi. 
C. Khu vực Đông Phi. 
D. Khu vực Bắc Phi. 
Câu 11. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi 
nhất? 
A. Anh 
B. Pháp 
C. Tây Ban Nha 
D. Bồ Đào Nha 
Câu 12. Đặc điểm nổi bật về tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. Khủng hoảng kinh tế kéo dài. 
B. Thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
C. Khủng hoảng do hậu quả của động đất, sóng thần. 
D. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế suy sụp. 
Câu 13. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam 
Phi là ai? 
A. Chủ nghĩa thực dân cũ. 
B. Chủ nghĩa thực dân mới. 
C. Chủ nghĩa A-pác-thai. 
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
Câu 14. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956). 
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953). 
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958). 
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 
Câu 15. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba? 
A. Chê Ghê -va- na 
B. Phi-đen Cax-tơ-rô 
C. Ra-un Cax-tơ-rô 
D. A-gien-đê 
Câu 16. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX? 
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao. 
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc 
lập. 
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn. 



D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng 
kể. 
Câu 17. Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 70 là 
A. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài. 
B. Kinh tế khá ổn định, tốc độ tăng trưởng cao. 
C. Mĩ thất bại trong cuộc Chiến tranh ô tô với Nhật Bản. 
D. Mĩ thất bại trong cuộc chạy đua với Nhật nhằm chiếm lĩnh thị trường châu Âu. 
Câu 18. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây 
Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 
A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 
B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 
C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước 
XHCN. 
D. Để xây dựng mối quan hệ song phương cùng hợp tác 
Câu 19. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1945 đến năm 1975.   B. Từ năm 1918 đến năm 1945. 
C. Từ năm 1950 đến năm 1980.   D. Từ năm 1945 đến năm 1950. 
Câu 20. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học-kỹ thuật. 
C. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 
D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
Câu 21. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?  
A. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.  
B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. 
C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.  
D . Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản 
dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?   
A. Anh                  B. Mĩ          C. Liên Xô            D. Pháp 
Câu 23. Nhật Bản đã tận dụng những yếu tố bên ngoài nào để phát triển kinh tế sau chiến 
tranh ? 
A. Chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. 
B. Thị trường nguyên liệu, nhân công lao động rẻ ở khu vực Đổng Nam Á. 
C. Nguồn viện trợ quỹ ODA. 
D. Chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam. 
Câu 24. Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác? 
A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 
C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 
D. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biên và dưới đáy biên. 
Câu 25. Tây Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của thế giới từ khi nào? 
A. Thập niên 50. 
B. Thập niên 60. 



C. Thập niên 70. 
D. Thập niên 80. 
Câu 26. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra vào tháng 4-1949 nhằm: 
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
B. Chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 
D. Chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Câu 27. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế 
giới tư bản? 
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế. 
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 
D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật. 
Câu 28. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào? 
A. Những năm 50 của thế kỉ XX  B. Những năm 60 của thế kỉ XX 
C. Những năm 70 của thế kỉ XX  D. Những năm 80 của thế kỉ XX 
II. Tự luận (3 điểm):  
Câu 1 (2 điểm). Em hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay?  
Câu 2 (1 điểm). Nhiệm vụ to lớn nhất của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay là 
gì? 
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Đề 4. 

I. Trắc nghiệm (7 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 70 là 
A. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài. 
B. Kinh tế khá ổn định, tốc độ tăng trưởng cao. 
C. Mĩ thất bại trong cuộc Chiến tranh ô tô với Nhật Bản. 
D. Mĩ thất bại trong cuộc chạy đua với Nhật nhằm chiếm lĩnh thị trường châu Âu. 
Câu 2. Thất bại nặng nề nhất của Mĩ trong quá trình thực hiện "chiến lược toàn cầu" bởi 
A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949. 
B. Thắng lợi của cách mạng Cu - ba năm 1959. 
C. Thắng lợi của cách mạng Hồi giáo I - ran năm 1979. 
D. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1975. 
Câu 3. Ai là người lãnh đạo nhân dân Nam Phi làm cách mạng thành công? 
A. A-gien-đê B. Phi-đen Cát-xtơ-rô C. Nen-xơn Man-đê-la D. Xan-đi-nô 
Câu 4. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX? 
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao. 
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc 
lập. 
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn. 
D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng 
kể. 
Câu 5. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khởi sự lệ thuộc 
của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào? 
A.Thực dân Anh          
B. Đế quốc Mĩ 
C. Thực dân Pháp          
D. Đế quốc Nhật 
Câu 6. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu 
vực nào ? 
A. Khu vực Nam Phi. 
B. Khu vực Tây Phi. 
C. Khu vực Đông Phi. 
D. Khu vực Bắc Phi. 
Câu 7. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra vào tháng 4-1949 nhằm: 
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
B. Chống lại Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu. 
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. 
D. Chống lại các nước Xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
Câu 8. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi 
nhất? 
A. Anh 



B. Pháp 
C. Tây Ban Nha 
D. Bồ Đào Nha 
Câu 9. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào? 
A. Những năm 50 của thế kỉ XX  B. Những năm 60 của thế kỉ XX 
C. Những năm 70 của thế kỉ XX  D. Những năm 80 của thế kỉ XX 
Câu 10. Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản ngày nay là không đúng ? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 
B. Là một cường quốc hạt nhân. 
C. Là một nước có công nghệ sản xuất xe hơi phát triển mạnh. 
D. Là một trong những nước có ngành khoa học vũ trụ phát triển. 
Câu 11. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam 
Phi là ai? 
A. Chủ nghĩa thực dân cũ. 
B. Chủ nghĩa thực dân mới. 
C. Chủ nghĩa A-pác-thai. 
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
Câu 12. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba? 
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956). 
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953). 
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958). 
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959). 
Câu 13. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba? 
A. Chê Ghê -va- na 
B. Phi-đen Cax-tơ-rô 
C. Ra-un Cax-tơ-rô 
D. A-gien-đê 
Câu 14. Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức "viện trợ" cho Tây 
Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh? 
A. Để thúc đẩy quá trình hòa bình hóa nước Đức. 
B. Để Tây Đức có ưu thế so với Đông Đức. 
C. Để biến Tây Đức thành một "Lực lượng xung kích" của khối NATO, chống Liên Xô và các nước 
XHCN. 
D. Để xây dựng mối quan hệ song phương cùng hợp tác 
Câu 15. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai? 
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
B. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học-kỹ thuật. 
C. Tập trung sản xuất và tư bản cao. 
D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
Câu 16. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào? 
A. Từ năm 1945 đến năm 1975.   B. Từ năm 1918 đến năm 1945. 
C. Từ năm 1950 đến năm 1980.   D. Từ năm 1945 đến năm 1950. 
Câu 17. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?  
A. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.  



B. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ. 
C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.  
D . Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
Câu 18. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là 
A. kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu. 
C. kế hoạch phục hưng châu Âu. 
D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
Câu 19. Đặc điểm nổi bật về tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. Khủng hoảng kinh tế kéo dài. 
B. Thu được lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
C. Khủng hoảng do hậu quả của động đất, sóng thần. 
D. Đất nước bị tàn phá nghiêm trọng, bị quân đội nước ngoài chiếm đóng, kinh tế suy sụp. 
Câu 20. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản 
dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?   
A. Anh                  B. Mĩ          C. Liên Xô            D. Pháp 
Câu 21. Nhật Bản đã tận dụng những yếu tố bên ngoài nào để phát triển kinh tế sau chiến 
tranh ? 
A. Chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. 
B. Thị trường nguyên liệu, nhân công lao động rẻ ở khu vực Đổng Nam Á. 
C. Nguồn viện trợ quỹ ODA. 
D. Chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam. 
Câu 22. Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác? 
A. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài. 
B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật. 
C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. 
D. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biên và dưới đáy biên. 
Câu 23. Tây Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế lớn của thế giới từ khi nào? 
A. Thập niên 50. 
B. Thập niên 60. 
C. Thập niên 70. 
D. Thập niên 80. 
Câu 24. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước 
Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát? 
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.           B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản. 
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.           D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.  
Câu 25. Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) ra đời từ 
1957? 
A. Tạo ra ở châu Âu một cộng đồng Kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế 
và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật. 
B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, thương mại tải chính với Mĩ và Nhật 
C. Tiến tới thống nhất chính sách đối nội đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng. 
D. Phát hành đồng tiền chung. 
Câu 26. Đặc điểm nào sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là biểu hiện tích cực nhất trong thế 
giới tư bản? 
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 



B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế. 
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế. 
D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật. 
Câu 27. Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh của kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật 
Bản từ năm 1950 đến năm 1973 là : 
A. Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 
B. Tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào. 
C. Sự hợp tác có hiệu quả giữa các quốc gia với các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực. 
D. Tranh thủ được nguồn viện trợ lớn từ bên ngoài. 
Câu 28. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 
A. Làm giàu nhờ thu lợi nhuận từ các nước thuộc địa. 
B. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến. 
C. Tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật. 
 
II. Tự luận (3 điểm):  
Câu 1 (2 điểm). Trình bày nhiệm vụ và vai trò của Liên Hợp Quốc. 
Câu 2 (1 điểm). Theo em, các nước trên thế giới ngày nay cần làm gì để không xảy ra chiến tranh 
trên thế giới? 
 


